
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 557-559A Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

27/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÀI NAM

0110163991

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bán buôn rượu 
(Điều 12 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

4633

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (Nghị định 
155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 
Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược )
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649(Chính)

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
(Nghị định số 98/2021/NĐ-CP)

4659

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ
(Điều 45 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14)

7490

5. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

7. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

8. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÀI NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI NAM INTERNATIONAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAI NAM INTERNATIONAL .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986041293
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc
Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 
trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền; 
(điểm a,b,c,d,đ Điều 32 Luật dược số 105/2016/QH13)

2100

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 
2020)

4933

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế (Nghị định 
155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 
Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược )

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN ĐÀI Thôn Xuân Tràng, 
Xã Đồng Than, 
Huyện Yên Mỹ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 15,000

0330940124
27

2 LÊ HOÀI NAM Số nhà 16 ngách 
53 ngõ 58 Đào 
Tấn, Phường 
Cống Vị, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

013423673
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3 NGUYỄN THỊ 
THU HIỀN

Số nhà 16 ngách 
53 ngõ 58 Đào 
Tấn, Phường 
Cống Vị, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

130.000 1.300.000.000 65,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 130.000 1.300.000.000 65,000

0271690018
31

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033094012427
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Xuân Tràng, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Xuân Tràng, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN ĐÀI Nam

16/01/1994 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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